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DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN VÀ PHÂN VÙNG PHỤ TẢI
I. Các cơ sở pháp lý xác định nhu cầu điện

Nhu cầu điện năng của tỉnh Đồng Nai được dự báo dựa trên các căn cứ sau:

- Các cơ sở pháp lý phần mở đầu của đề án.

- Điện năng tiêu thụ của các hộ phụ tải các ngành kinh tế – xã hội của tỉnh trong các năm qua.

-  Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2010-2015 của tỉnh Đồng Nai

II. Dự báo nhu cầu điện
Dự báo nhu cầu điện là một khâu hết sức quan trọng, quyết định chương trình  phát triển lưới điện trong tương lai. Nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai đến giai đoạn quy hoạch được dự báo kết hợp cả 2 phương pháp:

II.1. Phương pháp dự báo trực tiếp

Phương pháp này thích hợp với dự báo tầm ngắn (từ 1 -3 năm) và tầm vừa (3-10năm) trong trường hợp kinh tế phát triển ổn định. Nội dung của phương pháp là xác định nhu cầu điện năng của các năm dự báo dựa trên tổng sản lượng kinh tế của các ngành năm đó và suất tiêu hao điện năng của từng loại sản phẩm. Phương pháp này sẽ chính xác hơn khi có tương đối đầy đủ thông tin về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, các phụ tải dự kiến mới và phát triển mở rộng của các ngành kinh tế, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật,… Phương pháp này có ưu điểm về độ chính xác, bám sát thực tế phát triển của khu vực dự báo và không quá phức tạp.

Dự báo theo phương pháp trực tiếp cho toàn tỉnh được tổng hợp từ nhu cầu điện các phường, xã, quận, huyện, thị xã, thành phố và được tổng hợp cho toàn Tỉnh nên có tác dụng quan trọng trong việc phân vùng và nút phụ tải, làm cơ sở cho việc thiết kế lưới điện từ hệ thống truyền tải đến phân phối.

Quá trình tính toán dự báo nhu cầu điện của tỉnh Đồng Nai theo cơ cấu 5 thành phần theo quyết định số 389/1999/QĐ-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc ban hành danh mục phân tổ điện thương phẩm cung cấp cho các hoạt động kinh tế - xã hội ngày 04/06/1999 bao gồm:

· Nhu cầu điện cho công nghiệp - xây dựng

· Nhu cầu điện cho Nông - Lâm - Thủy sản.

· Nhu cầu điện cho Dịch vụ - Thương mại

· Nhu cầu điện cho Quản lý và tiêu dùng dân cư

· Nhu cầu điện cho các Hoạt động khác

Việc tính toán dự báo được tiến hành từ các xã, phường, quận, huyện, thị xã, thành phố và cuối cùng tập hợp cho toàn tỉnh.

II.2. Phương pháp dự báo gián tiếp

 
 Trên thế giới hiện nay sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để dự báo nhu cầu sử dụng điện năng: phân tích theo chuỗi thời gian, phân tích đa hồi quy, phân tích xu thế ngành, phương pháp đàn hồi theo thu nhập. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm khác nhau. Hiện nay phương pháp phân tích đa hồi quy là phương pháp được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trong khu vực như Malaysia, Philippinnes, Indonesia, Nhật Bản…để dự báo trung và dài hạn nhu cầu năng lượng cũng như điện năng.  Mô hình Simple - E (phương pháp đa hồi quy) được Viện kinh tế Nhật Bản xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề về phân tích và dự báo các mô hình kinh tế lượng dựa trên cơ sở số liệu thu thập được và các mô hình mẫu giả định. Trong Tổng Sơ Đồ VI, VII Viện Năng Lượng đã áp dụng mô hình này để dự báo nhu cầu tiêu thụ điện của Toàn quốc giai đoạn đến năm 2030. Do vậy mô hình Simple-E cũng sẽ được lựa chọn để dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Dự báo áp dụng theo mô hình này có thể được mô tả ngắn gọn như sau: phân tích chuỗi số liệu quá khứ (10-15 năm) tìm ra hàm hồi quy biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ điện năng và phát triển kinh tế- xã hội như: GDP, tiêu thụ điện năng của ngành năm trước, dân số, số hộ, GDP trên đầu người, tỉ lệ điện khí hoá, giá điện... Trong Simple-E, quá trình phân tích hồi quy và mô phỏng dự báo được tự động hoá tới mức tối đa có thể được. Phần mềm Simple-E  đã được thiết kế hoàn toàn tương thích với bảng tính của Microsoft Excel 2000-2003.

 Simple –E đã được thiết kế với việc sử dụng các phương pháp ước lượng khác nhau như là bình phương cực tiểu (OLS), tự hồi quy, phương pháp ước lượng phi tuyến. Hệ thống các phương trình có thể bao gồm các phương trình hồi quy và các phương trình định nghĩa. Mỗi một biến theo thời gian hay mô hình của nó được gán vào một dòng của bảng tính. Mỗi một năm hoặc mỗi một kịch bản của biến được gán vào một cột của trang bảng tính. Do đó số phương trình và kích thước mẫu của số liệu phụ thuộc vào giới hạn của số dòng và số cột của trang bảng tính đối với Excel 2000-2003.

Từ khâu vào số liệu cho đến khi mô phỏng dự báo được thực hiện theo 3 quá trình: 

    +Kiểm tra mô hình

    +Phân tích và xử lý mô hình

    +Mô phỏng dự báo

Các dạng hàm hồi quy mẫu đã được liệt kê sẵn trong phần mềm Simple-E như:

-“$OLS” dạng này gồm cả hai biến X &Y, phân tích hồi quy trên cơ sở bình phương cực tiểu

-“=” hoặc “EQ” đây là dạng bình phương trực tiếp: biến “Y” được định nghĩa trực tiếp theo biến “X” 

-“$DL” dạng log hoá 2 vế

-“$SSL” đây là dạng bán log hoá

-“$NC” đây là dạng phi hằng số tự do. Trong dạng này hệ số của hằng số tự do bị buộc bằng 0

-“$LT” phép biến đổi logic

-“$PT”: phép biến đổi xác suất tin cậy

-“$GS”:  thăm dò lưới, phân tích mô hình tự tương quan một bước trên cơ sở phương pháp thăm dò lưới

-“$CA”: điều chỉnh hằng số: hằng số tự do của phương trình hồi quy sẽ được điều chỉnh sao cho cuối cùng của biến phụ thuộc của mẫu trùng khít với giá trị ước lượng

-“$TG”: khuynh hướng tăng trưởng. Dự báo mô phỏng sẽ được áp dụng xu hướng tốc độ tăng trưởng

-“$TL”: khuynh hướng tuyến tính. Dự báo mô phỏng sẽ áp dụng linear trend

+Tuy nhiên việc lựa chọn dạng hàm hồi quy phù hợp trong số các dạng hàm đã được liệt kê sẵn trong Simple-E sẽ dựa trên các tham số của mô hình và tham số của dự báo:

            + Hệ số xác định hồi quy bội R2>0,85

            +Giá trị kiểm định hồi quy t>2

            +Hệ số 1<DW <3

Để dự báo theo mô hình Simple-E sẽ tiến hành theo các bước như sau:

+ Trước hết xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về kinh tế- năng lượng của chuỗi năm  quá khứ (từ 10-20 năm) của tỉnh Đồng Nai, bao gồm các số liệu về kinh tế-xã hội như: GDP theo các ngành kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dân số, số hộ, thu nhập GDP/đầu người,  tỉ lệ điện khí hoá, giá điện bình quân theo các ngành và số liệu về tiêu thụ điện năng theo các ngành, tổng điện thương phẩm, điện nhận, Pmax.

 +Trên cơ sở bộ số liệu đã thu thập được xây dựng hàm hồi quy biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ điện năng của từng ngành với các biến phụ thuộc như: GDP của ngành, tiêu thụ điện năng của ngành năm trước, dân số, GDP trên đầu người, tỉ lệ điện khí hoá, giá điện, ….Cụ thể đối với từng ngành như sau:

    - Tiêu thụ điện ngành Công nghiệp =f (GDP ngành CN, giá điện)

    - Tiêu thụ điện cho Nông nghiệp = f (GDP ngành NN, giá điện)

    - Tiêu thụ điện cho Thương mại-dvụ = f (GDP ngành dịch vụ, giá điện)

    - Tiêu thụ điện cho Dân dụng = f (GDP/người, dân số, giá điện) 

    - Tiêu thụ điện cho Ngành khác = f (GDP/người)

+ Đưa ra các giả thiết về:

  - Kịch bản tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP), tốc độ tăng trưởng dân số. 

  - Kịch bản tăng trưởng giá điện

  - Kịch bản tiết kiệm điện năng

 Nhu cầu điện năng cho mỗi ngành, mỗi giai đoạn sẽ được tính toán dựa trên kết quả hàm hồi quy thu được và các kịch bản giả thiết trên

+ Điện thương phẩm sẽ bằng tổng điện tiêu thụ của các ngành  

+ Điện nhận

      Điện nhận= Điện thương phẩm/(1-Tỉ lệ tổn thất/100)

+ Hệ số phụ tải

      Hệ số PT=f(Điện choCông nghiệp, dân dụng)

+ Pmax

    Pmax=(Điện nhận/8.76)/(Hệ số PT/100)

Dự báo theo phương pháp gián tiếp được tính nhu cầu điện năng hàng năm trong giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Đồng Nai, phân chia theo 5 thành phần như dự báo trực tiếp. 

Dự báo nhu cầu phụ tải theo 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp được tính theo 2 phương án: Phương án cao và phương án cơ sở. 

III. Dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
Lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu điện năng

Phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương và số liệu điều tra thu thập được nhu cầu điện của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn quy hoạch được tính toán dự báo theo 2 phương pháp:

- Phương pháp trực tiếp được sử dụng tính toán cho giai đoạn 2011- 2015.

- Phương pháp tính gián tiếp (sử dụng phương pháp đa hồi qui) dùng để kiểm chứng lại kết quả của phương pháp tính trực tiếp giai đoạn tới 2015 và có nhiệm vụ dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn 2016-2020.

III.1. Dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai đến 2015 (PP trực tiếp)


Phương pháp trực tiếp giai đoạn 2011-2015 tính theo 2 phương án. Phương án phụ tải cao và phương án phụ tải cơ sở. Hai phương án chỉ khác nhau ở thành phần Công nghiệp - Xây dựng.
Dự báo theo phương pháp trực tiếp cho toàn tỉnh được tổng hợp từ nhu cầu điện xã, phường, huyện, thị, thành phố nên có tác dụng quan trọng trong việc phân vùng và phân nút phụ tải, làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống điện từ hệ thống truyền tải đến phân phối.

Bảng Tổng hợp nhu cầu điện năng toàn tỉnh Đồng Nai theo các phương án

	Năm
	Thành phần
	PA.Cơ sở
	PA.Cao

	2010
	Công suất  (MW)
	1100
	1100

	
	Điện nhận (106kWh)
	6.473,25
	6.473,25

	
	Điện Thương phẩm(106kWh)
	6.275,16
	6.275,16

	
	T.Độ tăng trưởng Atp 2006-:- 2010 (%/năm)
	15,65
	15,65

	2015
	Công suất  (MW)
	1960
	2030

	
	Điện nhận (106kWh)
	12.094
	12.638

	
	Đ.Thương phẩm(106kWh)
	11719
	12246

	
	T.Độ tăng trưởng Atp 2011-:2015 (%/năm)
	13,3
	14,3


Nhận xét và chọn phương án:

Tỉnh Đồng Nai có vị trí đặc biệt quan trọng không những trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn quốc. Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai luôn cao gấp từ 1,8-2 lần bình quân chung cả nước. 

Đối với phương án cao đề án dự báo 37 khu CN lớn của tỉnh sẽ đi vào hoạt động đúng tiến độ và đảm bảo độ điền đầy diện tích cho thuê. Trong đó có 31 KCN đang hoạt động với diện tích quy hoạch được duyệt là 11.759 ha, diện tích sử dụng là 7.731ha, đã lấp đầy 47,8% diện tích. Giai đoạn 2011-2015, dự kiến mở rộng 6 KCN (Định Quán (giai đoạn 2); An Phước (điều chỉnh); Amata (mở rộng); Xuân Lộc (mở rộng); Tân Phú (điều chỉnh) Long Đức (điều chỉnh)) với diện tích mở rộng là 597 ha. Ngoài ra trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Đồng Nai còn dự kiến xây dựng mới 6 KCN (Khu công - nông nghiệp Donataba (xã Lộ 25 - Thống Nhất); KCN Công nghệ cao Long Thành (xã Tam An & Tam Phước - Long Thành) (thuộc khu đô thị 1.922 ha; KCN Phước Bình (xã Phước Bình - Long Thành); KCN Gia Kiệm (xã Gia Kiệm - Thống Nhất); KCN Cẩm Mỹ (xã Thừa Đức - Cẩm Mỹ); KCN Suối Tre (xã Suối Tre & Bảo Vinh - Long Khánh)) với diện tích XDM là 1440ha (GĐ 2016-2020 thêm 280ha). Mục tiêu đến 2015 điền đầy (80-:-100)% diện tích các KCN hiện có, mở rộng và (30-:-40)% diện tích các KCN dự kiến xây dựng mới. 

Việc thực thi các dự án này phụ thuộc rất lớn vào khách quan và tính suôn sẻ của môi trường đầu tư, phụ thuộc vào tiến trình hội nhập kinh tế của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. Với chính sách kinh tế mở, từ năm 2006 đến 2010 tỉnh Đồng Nai luôn có tỷ trọng lớn trong cả nước về tốc độ thu hút vốn đầu tư. Trong những năm tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại ở mức cao.  Tuy nhiên, phương án cao chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro và phụ thuộc lớn vào khả năng vốn đầu tư dồi dào và tốc độ công nghiệp hoá cao của tỉnh. 

Phương án cơ sở, đề án dự báo tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm  giai đoạn 2011-2015 trung bình đạt 13,3%/năm, đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (13-:-14)%/năm, trong đó có xét đến các yếu tố vốn đầu tư còn hạn hẹp và các rủi ro nói trên, đây là phương án khả thi vừa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, vừa phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế, do vậy đề án chọn phương án cơ sở để thiết kế lưới. Ở phương án cơ sở,  đến năm 2015 các KCN điền đầy (70-:-90)% diện tích các KCN hiện có, mở rộng và (20-:-30)% diện tích các KCN dự kiến xây dựng mới. 

Chi tiết kết quả tính toán nhu cầu điện cho các ngành theo PA.Cơ sở như sau:

a. Nhu cầu điện cho Nông - Lâm - Thuỷ sản 

Thành phần phụ tải này gồm các phụ tải phục vụ cho nhu cầu về tưới tiêu thuỷ lợi, điện cấp cho các hoạt động nông nghiệp khác như bơm tưới vườn cây, bơm rửa chuồng trại gia súc...điện cấp cho các cơ sở sản xuất lâm nghiệp, hoạt động chế biến phụ thuộc trong ngành lâm nghiệp và điện cấp cho việc đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản bao gồm cả các dịch vụ hoạt động liên quan. Việc tính toán chủ yếu được căn cứ vào quy mô  các công trình nhà xưởng, trạm bơm... và diện tích ha cần tưới tiêu. ở Đồng Nai nhu cầu điện cho tưới tiêu cây công nghiệp đóng vai trò quan trọng.

Kết quả tính toán theo phương án cơ sở chi tiết xem trong phụ lục 1 của đề án.
Bảng III-1. Kết quả tính toán nhu cầu điện ngành Nông - Lâm - Thuỷ sản

	Năm
	Thành phần
	Nhu cầu
	% so (A thương phẩm

	2010
	Công suất (MW)
	27,5
	

	
	Điện năng (106kWh)
	93,62
	1,5

	2015
	Công suất (MW)
	62
	

	
	Điện năng (106kWh)
	205
	1,7


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm  giai đoạn 2011-2015 đạt 17%/năm.

b. Nhu cầu điện cho Công nghiệp - Xây dựng (CN - XD)

Tính toán dự báo thành phần phụ tải này đặc biệt chú ý đến các phụ tải mới dự kiến được xây dựng trên địa bàn của tỉnh, quy mô mở rộng, nâng cấp trong giai đoạn quy hoạch các phụ tải hiện có. Việc tính toán dự báo nhu cầu điện cho ngành CN - XD căn cứ vào quy mô sản phẩm của các công trình cụ thể được hoạch định trong quy hoạch Công nghiệp của tỉnh theo các ngành công nghiệp chủ yếu của Đồng Nai. Bao gồm điện phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị và sản xuất. Sản phẩm của ngành CN-XD Đồng Nai chủ yếu là phục vụ xây dựng, tiêu dùng và xuất khẩu, cụ thể:

- Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói...);

- Nhóm sản phẩm gốm, sứ, gạch men (gốm mỹ nghệ, sứ dân dụng và công nghiệp, gạch men);

- Chế biến lương thực, thực phẩm (Nhân hạt điều và các loại khác, thức ăn chăn nuôi, bột ngọt.
- Vải sợi các loại, quần áo may sẵn và sản phẩm phụ kiện;

- Giầy dép và sản phẩm phụ kiện;

- Hoá dược và nông dược (cho người và động, thực vật);

- Nhựa và các sản phẩm từ nhựa;

- Máy móc thiết bị nông nghiệp;

- Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng;

- Dây và cáp điện các loại;

- Máy móc thiết bị điện công nghiệp;

- Sản xuất linh kiện điện tử và máy móc thiết bị điện tử, tin học, viễn thông;

- Sản phẩm chế biến từ gỗ.

Danh mục phụ tải công nghiệp xây dựng theo huyện, thị, thành phố được thống kê trong phụ lục 2. 

Bảng III-2 Nhu cầu công suất các KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

	TT
	Tên phụ tải
	Hiện tại
	2015
	2020

	
	
	Pmax
(kW)
	Pmax
(kW)
	Pmax
(kW)

	1
	Thành phố Biên Hòa
	
	
	

	
	KCN Biên Hòa 1 (355ha)
	79.714
	92.986
	127.409

	
	KCN Biên Hòa 2 (365ha)
	99.506
	121.071
	130.999

	
	KCN AMATA (463ha)
	37.426
	62.791
	114.245

	
	KCN LOTECO (100ha)
	22.866
	42.943
	62.444

	
	KCN Agtex LB (47,66ha)
	
	10.000
	30.000

	2
	Huyện Trảng Bom
	
	
	

	
	KCN Bàu Xéo (499,87ha)
	22.600
	47.217
	63.969

	
	KCN Hố Nai (225,71ha+270,94ha)
	21.750
	42.197
	65.824

	
	KCN Sông Mây (255,37ha+223,74ha)
	22.110
	41.945
	65.752

	
	KCN Giang Điền (529,2ha)
	
	7.000
	50.000

	3
	Huyện Long Thành
	
	
	

	
	KCN Gò Dầu (182ha)
	26.000
	30.000
	31.900

	
	KCN Long Thành (488ha)
	32.300
	63.000
	85.600

	
	KCN Tam Phước (323,2ha)
	28.100
	42.000
	55.500

	
	KCN An Phước (130ha)
	
	10.000
	22.800

	
	KCN Long Đức (282,8ha)
	
	15.000
	40.000

	
	KCN Lộc An, Bình Sơn (497,8ha)
	
	15.000
	40.000

	
	KCN công nghệ cao (500ha)
	
	4.000
	25.000

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	
	
	

	
	KCN Nhơn Trạch (2700ha)
	200.900
	325.800
	550.700

	
	KCN Ông Kèo (830ha)
	7.800
	45.000
	73.000

	5
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	
	

	
	KCN Thạnh Phú (177ha)
	13.000
	30.000
	40.000

	6
	Huyện Tân Phú
	
	
	

	
	KCN Tân Phú (130ha)
	
	4.700
	15.900

	7
	Huyện Định Quán
	
	
	

	
	KCN La Ngà GĐ 1 (54,4ha)
	2.500
	8.000
	9.500

	
	KCN La Ngà GĐ 2 (107ha)
	
	3.700
	20.000

	8
	Thị Xã Long Khánh
	
	
	

	
	KCN Long Khánh 1 (110ha)
	
	7.700
	16.775

	
	KCN Long Khánh 2 (300ha)
	
	
	13.800

	
	CCN Suối Tre 1+2 (100ha)
	
	720
	5.400

	9
	Huyện Xuân Lộc
	
	
	

	
	KCN Xuân Lộc
	2.300
	10.500
	18.000

	
	Khu Công - Nông nghiệp CNC
	
	8.000
	20.000

	10
	Huyện Thống Nhất
	
	
	

	
	KCN Dầu Giây (205ha)
	
	11.480
	40.425

	
	KCN Gia Kiệm (150+180ha)
	
	
	13.550

	
	KCN Lộ 25 (Donataba) (250ha)
	
	
	9.000

	
	KCN Gia Tân 1+2 (165ha)
	
	
	6.120

	
	KCN Xuân Thiện 1+2 (340ha)
	
	
	11.020

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	
	

	
	KCN Cẩm Mỹ (300ha)
	
	
	5.000

	
	Khu CN Cao Sinh học (94,8 ha)
	
	
	1.500


Kết quả dự báo nhu cầu điện cho ngành Công nghiệp - Xây dựng cho trong bảng III-3:

Bảng III-3. Kết quả tính toán nhu cầu điện ngành công nghiệp - xây dựng

	Thành phần
	Năm 2010
	Năm 2015

	
	P.án cao
	P.án Cơ sở
	P.án cao
	P.án Cơ sở

	- Công suất Pmax (MW)
	820
	820
	1.560
	1480

	- Điện năng  A (GWh)
	4860,87
	4860,87
	9707
	9180

	Tốc độ tăng trưởng                                                              

                                06-10 (%/năm)

                                11-15 (%/năm)
	16,3
	16,3
	14,8
	13,6

	- Tỷ trọng trong tổng điện TP (%)
	77,5
	77,5
	79,3
	78,3


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm  thành phần CN-XD giai đoạn 2011-2015 đạt 13,6%/năm.

c. Nhu cầu điện cho Dịch vụ - Thương mại
Cũng như phụ tải công nghiệp, các công trình công cộng (các trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng ...) sẽ lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn Tỉnh tại TP.Biên Hoà, thị xã Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, khu đô thị mới và trung tâm các huyện thị. Do đó mức tiêu thụ điện cũng sẽ gia tăng đáng kể. Việc tính toán nhu cầu điện cho các hộ phụ tải này được áp dụng các chỉ tiêu sử dụng điện trên cơ sở số liệu thực tế do quá trình điều tra và thu thập được 2005 – 2010 và theo các phiếu điều tra khách hàng theo quy mô các công trình khi định hình cũng như theo quy hoạch tổng thể đã hoạch định.

Danh mục cụ thể các phụ tải xem trong phụ lục số 3 của đề án.

Kết quả tính toán nhu cầu điện ngành Dịch vụ - Thương mại trong bảng III-4:

Bảng III - 4. Kết quả tính toán nhu cầu điện ngành Dịch vụ - Thương mại

	Năm
	Thành phần
	Nhu cầu
	% (A thương phẩm

	2010
	Công suất (MW)
	20
	

	
	Điện năng (106kWh)
	76,91
	1,2

	2015
	Công suất (MW)
	60
	

	
	Điện năng (106kWh)
	234
	2,0


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm  thành phần Dịch vụ - Thương mại giai đoạn 2011-2015 đạt 24,9%/năm.

d. Nhu cầu điện cho Quản lý và tiêu dùng dân cư.

Nhu cầu điện cho mảng phụ tải này bao gồm điện cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và điện cấp cho sinh hoạt gia đình dân cư. Phụ tải điện cấp cho quản lý được xác định theo quy mô diện tích và trang thiết bị điện của văn phòng, khu đô thị mới. Phụ tải cấp cho sinh hoạt gia đình dân cư gồm các hộ gia đình thành thị, nông thôn, các khu tập thể của cơ quan, xí nghiệp được xác định theo các chỉ tiêu điện năng cho một hộ gia đình tuỳ theo khu vực đặc trưng (thành phố, thị trấn huyện, nông thôn vùng ngoại thị và nông thôn).

Khi tính toán các chỉ tiêu này căn cứ theo văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với khu vực nông thôn Đồng Nai khi tính toán chỉ tiêu suất tiêu hao dòng điện có căn cứ vào thực tế thu nhập và mức sống của bà con nông dân trong vòng 10 đến 15 năm tới và có so sánh với với mức sử dụng điện trong nông thôn của một số tỉnh có điều kiện tương tự.

Hiện tại tỉnh Đồng Nai có 100% số xã được cấp điện, số hộ có điện đạt 98,68%, số hộ nông thôn có điện đạt 98,08%. Phấn đấu tới năm 2015 toàn tỉnh đạt trên 99% số hộ được cấp điện lưới Quốc gia. Các khu vực dân cư nằm trong quy hoạch dân cư tập trung số hộ được cấp điện đạt 100%.

Chỉ tiêu tính toán điện cho sinh hoạt gia đình dân cư tỉnh Đồng Nai đến năm  2005 và 2015 được ghi trong bảng III.5

Bảng III.5-Định mức tiêu thụ điện cho sinh hoạt gia đình

	STT
	Khu vùc
	N¨m 2010 (¦íc TH)
	N¨m 2015
	N¨m 2020

	
	
	kWh/ hé.n¨m
	kWh/ hé.n¨m
	W/hé
	kWh/ hé.n¨m
	W/hé

	1

2

3

4

5
	TP.Biªn Hoµ

Ngo¹i thÞ, thÞ x·

ThÞ trÊn, thÞ tø

N.Th«n §.B»ng

N.Th«n M.Nói
	2200

1700

1.500

1150
850
	3700

2860

2.200

1.450

1100
	1.600

1300

1100

800

670
	4800

3880

3000

2350

1700
	2000

1750

1500

1250

1000


Danh mục nhu cầu sử dụng điện cho quản lý và ASSH dân cư đến năm 2015 chi tiết xem trong phụ lục số 4.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho Quản lý và ASSH của toàn tỉnh như sau:

Bảng III-6. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho quản lý và ASSH

	Năm
	Thành phần
	Nhu cầu
	% (A thương phẩm

	2010
	Công suất  (MW)
	365
	

	
	Điện năng (106kWh)
	1.119,1
	17,8

	2015
	Công suất  (MW)
	620
	

	
	Điện năng (106kWh)
	1.865
	15,9


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm  giai đoạn 2011-2015 đạt 10,8%/năm.

e. Nhu cầu điện cho các hoạt động khác

 Nhu cầu điện cho các hoạt động khác bao gồm điện cấp cho hoạt động văn hoá, trường học, bệnh viện, điện cấp cho ánh sáng công cộng và các hoạt động công cộng khác, điện cấp cho kho bãi và thông tin liên lạc.

Danh mục các loại phụ tải này chi tiết xem trong phụ lục số 5 của đề án.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho các hoạt động khác của tỉnh Đồng Nai cho trong bảng III-7:

Bảng III-7. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho các hoạt động khác

	Năm
	Thành phần
	Nhu cầu
	% (A thương phẩm

	2010
	Công suất  (MW)
	36
	

	
	Điện năng (106kWh)
	124,66
	2,0

	2015
	Công suất  (MW)
	67
	

	
	Điện năng (106kWh)
	235
	2,0


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm  giai đoạn 2011-2015 đạt 13,5%/năm.

Kết quả dự báo nhu cầu điện công suất theo các huyện được thống kê trong bảng số III.8.

Tổng hợp cho toàn tỉnh được thống kê trong bảng số III.9 cho phương án cơ sở và bảng số III.10. cho phương án cao.
Năm 2015 mức độ chênh lệch kết quả dự báo điện nhận theo giữa 2 phương án cao và cơ sở là 6,1%.

Bảng III-8. Tổng hợp nhu cầu điện năng tỉnh Đồng Nai năm 2010-2015 (PP Trực tiếp)
(Phương án cơ sở)

	TT


	Ngành


	2010
	2015
	Tốc độ tăng trưởng 
(%/năm)

	
	
	A(GWh)
	%A
	P(MW)
	A(GWh)
	%A
	2006-2010
	2011-2015

	1
	Công nghiệp, xây dựng
	4.860,87
	77,5
	1.480
	9.180,0
	78,3
	16,29
	13,6

	2
	Nông, lâm, thuỷ 
	93,62
	1,5
	62,0
	205,0
	1,7
	35,8
	17,0

	3
	Thương mại Dịch vụ
	76,91
	1,2
	60
	234
	2,0
	23,0
	24,9

	4
	Quản lý và TD dân cư
	1.119,10
	17,8
	620
	1.865
	15,9
	12,0
	10,8

	5
	Hoạt động khác
	124,66
	2,0
	67
	235,0
	2,0
	14,0
	13,5

	6
	Điện thương phẩm
	6.275,16
	 
	 
	11.719
	 
	15,65
	13,3

	7
	Tổn thất 
	3,1
	 
	 
	3,1 
	 
	 
	 

	8
	Điện nhận
	6.473,2
	 
	 
	12.093,9 
	 
	 
	 

	9
	Pmax toàn TP (MW)
	1.100
	 
	 
	1.960 
	 
	 
	 


Bảng III-9. Tổng hợp nhu cầu điện năng tỉnh Đồng Nai năm 2010-2015 (PP Trực tiếp)

(Phương án cao)

	TT


	Ngành


	2010
	2015
	Tốc độ tăng trưởng 
(%/năm)

	
	
	A(GWh)
	%A
	P(MW)
	A(GWh)
	%A
	2006-2010
	2011-2015

	1
	Công nghiệp, xây dựng
	4.860,87
	77,5
	1.560
	9.707
	79,3
	16,29
	14,8

	2
	Nông, lâm, thuỷ 
	93,62
	1,5
	62,0
	205
	1,7
	35,8
	17,0

	3
	Thương mại Dịch vụ
	76,91
	1,2
	60
	234
	1,9
	23,0
	24,9

	4
	Quản lý và TD dân cư
	1.119,10
	17,8
	620
	1.865
	15,2
	12,0
	10,8

	5
	Hoạt động khác
	124,66
	2,0
	67
	235,0
	1,9
	14,0
	13,5

	6
	Điện thương phẩm
	6.275,16
	 
	 
	12.246
	 
	15,65
	14,3

	7
	Tổn thất 
	3,1 
	 
	 
	3,1 
	 
	 
	 

	8
	Điện nhận
	6.473,2
	 
	 
	12.637,8 
	 
	 
	 

	9
	Pmax toàn TP (MW)
	1.100
	 
	 
	2.030 
	 
	 
	 


III.2. Dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020(PP gián tiếp)

Nhu cầu điện giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai được dự báo theo phương pháp đa hồi quy (mô hình Simple-E) và tiến hành theo các bước sau: 

+ Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về kinh tế -xã hội và tiêu thụ điện năng trong quá khứ (2000-2010) bao gồm các số liệu sau:

· Dân số của toàn tỉnh

· GDP toàn tỉnh, và chia theo các ngành kinh tế (Công nghiệp-xây dựng, Nông lâm nghiệp, Dịch vụ) – theo giá 1994

· Tiêu thụ điện năng của toàn tỉnh, chia ra theo 5 thành phần (tiêu thụ điện năng bao gồm cả phần tiết giảm điện)

· Điện nhận

· Pmax

· Giá điện bình quân theo từng ngành

· Tỉ lệ điện khí hoá

+ Dựa vào bộ số liệu thu thập được xây dựng hàm hồi quy biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ điện năng và GDP, dân số, giá điện, tỉ lệ điện khí hoá ….  Kết quả hàm hồi quy thu được đối với mỗi ngành như sau:

-Ngành Công nghiệp:

INEL= -400.94 +.21917*GDPIN +0.155*(-400.94+.21917*LAG1.GDPIN-LAG1.INEL)

Trong đó: INEL: điện năng tiêu thụ cho Công nghiệp trước khi có tiết kiệm năng lượng

                  GDPIN: GDP ngành Công nghiệp

-Ngành Nông nghiệp:

	AGEL= 117.62 -.01958*GDPAG +0.82*(117.62-.01958*LAG1.GDPAG-LAG1.AGEL)


Trong đó: AGEL: điện năng tiêu thụ cho Nông nghiệp trước khi có tiết kiệm năng lượng

                 LAG1.AGEL: điện năng tiêu thụ cho Nông nghiệp năm trước đó 

                 GDPAG: GDP ngành Nông nghiệp

                LAG1.GDPAG: GDP ngành Nông nghiệp năm trước   

 -Ngành Thương mại- Dịch vụ:

	 CMEL= 538.67 +.0010195*GDPCM +.096608*LAG1.CMEL +0.989*(538.67+.0010195*LAG1.GDPCM+.096608*LAG2.CMEL-CMEL)


Trong đó: CMEL: điện năng tiêu thụ cho thương mại-dịch vụ trước khi có tiết kiệm năng lượng

          GDPCM: GDP ngành Thương mại-dịch vụ

          Lag1.CMEL: điện năng tiêu thụ cho thương mại- dịch vụ của năm trước

- Điện tiêu thụ cho dân dụng:

REEL= -2553.4 +36.173*GDP/POP +1.3934*POP -.47347*LAG1.REEL +-0.764*(-2553.4+36.173*LAG1.GDP/LAG1.POP+1.3934*LAG1.POP-.47347*LAG2.REEL-REEL)

Trong đó: REEL: điện năng tiêu thụ cho Dân dụng trước khi có tiết kiệm năng lượng

                Lag1.REEL: điện tiêu thụ cho Dân dụng của năm trước

                Lag2.REEL: điện tiêu thụ cho Dân dụng của 2 năm trước

                 GDP/POP: GDP trên đầu người

                 POP: Dân số

- Điện tiêu thụ ngành khác:

	OTEL= -15.662 +13.278*GDP/POP -.64897*LAG1.OTEL +-0.999*(-15.662+13.278*LAG1.GDP/LAG1.POP-.64897*LAG2.OTEL-OTEL)


Trong đó:  OTEL: điện năng tiêu thụ cho Ngành khác trước khi có tiết kiệm năng lượng

              GDP/POP: GDP trên đầu người

              Lag1.OTEL: điện năng tiêu thụ điện cho ngành khác của năm trước

- Điện năng tiêu thụ cho các ngành sau khi có tiết kiệm năng lượng được tính như sau:

Điện năng sau khi tiết kiệm = điện năng trước khi tiết kiệm x hệ số INCOR Trong đó:     INCOR= lag1.INCOR*(1+INTEC/100)*(1+INEVP/100)
               Lag1.INCOR: tỉ lệ tiết kiệm điện của năm trước

            INTEC: % tiết kiệm điện năng hàng năm đạt được do áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Dự kiến tiết kiệm 3%-5% điện năng tiêu thụ hàng năm trong giai đoạn từ 2010-2020.

            INEVP: hệ số đàn hồi theo giá điện.  Khi đưa chuỗi số liệu về giá điện vào mô hình để phân tích ảnh hưởng của giá điện đối với tiêu thụ điện năng, chúng tôi thấy kết quả hàm hồi quy thu được chưa thực sự phản ánh chính xác mức độ tương quan giữa giá điện và tiêu thụ điện do giá điện hiện vẫn còn được nhà nước trợ giá. Do vậy trong những năm tương lai để đánh giá ảnh hưởng của giá điện vào kết quả dự báo nhu cầu điện, đề án đã tham khảo nghiên cứu của một số nước và lấy hệ số đàn hồi giá là -0.3% đến - 0.5%.
- Điện thương phẩm được tính bằng tổng điện năng tiêu thụ của các ngành sau khi tiết kiệm 
- Điện nhận sẽ được tính toán trên cơ sở điện thương phẩm và tỉ lệ tổn thất
- Pmax được dự báo theo điện nhận và dự báo hệ số phụ tải
- Điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2010-2015, 2016-2020 được dự báo theo 2 kịch bản tương ứng với 2 phương án tăng trưởng kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn đến 2020.

 
* Kịch bản tăng trưởng kinh tế

Bảng III.10: Các kịch bản tăng trưởng GDP giai đoạn 2010-2020

	 T. T
	Ngành
	2011-2015
	2016-2020

	1
	Kịch bản 1 (kịch bản chọn)
	
	

	
	GDP
	13,5%
	13,5%

	
	Theo ngành
	
	

	
	Công nghiệp + xây dựng
	13%
	14%

	
	Nông nghiệp
	3,5%
	3,3%

	
	Dịch vụ
	15%
	14,5%

	2
	Kịch bản 2
	
	

	
	GDP
	14,0%
	14,0%

	
	Theo ngành
	
	

	
	Công nghiệp + xây dựng
	14,0%
	15,0%

	
	Nông nghiệp
	3,5%
	3,3%

	
	Dịch vụ
	16,0%
	15,0%


* Dự kiến tăng trưởng dân số

Bảng III.11. Dự kiến tăng trưởng dân số giai đoạn 2010-2020

	STT
	Địa bàn
	                                        Dự kiến dân số

	 
	 
	2010
	2015
	2020

	
	Toàn tỉnh 
	2.535.000
	2.700.000
	2.800.000-2.900.000


*Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến 2020 theo phương pháp gián tiếp như sau:

Bảng III-12. Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 theo phương pháp đa hồi quy
	N¨m

Hạng mục
	2009
	2010
	2015
	2020

	
	GWh
	%
	GWh
	%
	GWh
	%
	GWh
	%

	Ph​ương án cơ sở

	Nông lâm nghiệp & Thuỷ sản
	60,2
	1,1
	93,6
	1,5
	205,8
	1,8
	376,9
	1,8

	Công nghiệp & xây dựng
	4057,1
	76,7
	4860,9
	77,5
	9149,3
	78,4
	16242,1
	78,5

	Thương nghiệp & khách sạn nhà hàng
	64,5
	1,2
	76,9
	1,2
	230,9
	2,0
	536,9
	2,6

	Quản lý & tiêu dùng dân cư
	1000,0
	18,9
	1119,1
	17,8
	1861,8
	15,9
	3136,2
	15,2

	Các hoạt động khác
	110,9
	2,1
	124,7
	2,0
	227,0
	1,9
	396,9
	1,9

	Điện thương phẩm
	5292,8
	100
	6275,2
	100
	11675
	100
	20689
	100

	Tổn thất(%)
	
	3,11
	
	3,20
	
	3,00
	
	2,90

	Điện nhận
	5476
	
	6473
	
	12048
	
	21123
	

	Công suất (MW)
	942
	
	1100
	
	1954
	
	3382
	

	Phương án cao

	Nông lâm nghiệp & Thuỷ sản
	60,2
	1,1
	93,6
	1,5
	205,8
	1,7
	376,9
	1,7

	Công nghiệp & xây dựng
	4057,1
	76,7
	4860,9
	77,5
	9588,8
	78,9
	17804,6
	79,4

	Thương nghiệp & khách sạn nhà hàng
	64,5
	1,2
	76,9
	1,2
	227,8
	1,9
	519,8
	2,3

	Quản lý & tiêu dùng dân cư
	1000,0
	18,9
	1119,1
	17,8
	1891,4
	15,6
	3269,6
	14,6

	Các hoạt động khác
	110,9
	2,1
	124,7
	2,0
	240,7
	2,0
	441,9
	2,0

	Điện thương phẩm
	5292,8
	100
	6275,2
	100
	12154
	100
	22413
	100

	Tổn thất(%)
	
	3,11
	
	3,20
	
	3,00
	
	2,90

	Điện nhận
	5476
	
	6473
	
	12543
	
	23106
	

	Công suất (MW)
	942
	
	1100
	
	2034
	
	3699
	


Bảng III.13. Nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai các năm từ 2010-2020 theo các ngành (PP gián tiếp)
	Phương án cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Công nghiệp
	4057
	4861
	5500
	6262
	7126
	8113
	9149
	10186
	11413
	12779
	14341
	16242

	Quản lí tiêu dùng
	1000
	1119
	1247
	1384
	1532
	1690
	1862
	2096
	2324
	2577
	2837
	3136

	Dvụ-Thương mại
	65
	77
	107
	139
	172
	206
	231
	307
	355
	414
	465
	537

	Nông nghiệp 
	60
	94
	118
	144
	169
	195
	206
	236
	266
	296
	327
	377

	Khác
	111
	125
	140
	157
	178
	201
	227
	255
	286
	319
	356
	397

	Tổng TP
	5293
	6275
	7112
	8086
	9176
	10405
	11675
	13080
	14644
	16385
	18326
	20489

	Điện nhận
	5476
	6473
	7340
	8345
	9470
	10738
	12048
	13495
	15106
	16899
	18897
	21123

	Pmax
	942
	1100
	1235
	1392
	1564
	1758
	1954
	2183
	2437
	2719
	3033
	3382

	Phương án cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Công nghiệp
	4057
	4861
	5552
	6380
	7329
	8422
	9589
	10801
	12241
	13864
	15735
	17805

	Quản lí tiêu dùng
	1000
	1119
	1249
	1389
	1542
	1709
	1891
	2139
	2384
	2657
	2942
	3270

	Dvụ-Thương mại
	65
	77
	107
	139
	171
	204
	228
	303
	348
	405
	452
	520

	Nông nghiệp 
	60
	94
	118
	144
	169
	195
	206
	236
	266
	296
	327
	377

	Khác
	111
	125
	141
	160
	183
	210
	241
	273
	309
	349
	393
	442

	Tổng TP
	5293
	6275
	7167
	8212
	9394
	10739
	12154
	13752
	15549
	17571
	19848
	22413

	Điện nhận
	5476
	6473
	7396
	8475
	9695
	11083
	12543
	14189
	16039
	18122
	20466
	23106

	Pmax
	942
	1100
	1245
	1413
	1602
	1814
	2034
	2295
	2588
	2916
	3285
	3699


Bảng III.14. Tốc độ tăng trưởng điện các PA  theo PP gián tiếp

	Tăng trư​ởng điện thư​​ơng phẩm
	Tăng tr​ưởng điện nhận

	giai đoạn
	PA cơ sở
	PA cao
	giai đoạn
	PA cơ sở
	PA cao

	2006-2010
	15,7%
	15,7%
	2006-2010
	15,3%
	15,3% 

	2011-2015
	13,2%
	14,1%
	2011-2015
	13,2%
	14,1%

	2016-2020
	12,1%
	13,0%
	2016-2020
	11,8%
	12,9%


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm GĐ 2006-2010 đạt 15,7%, GĐ 2011-2015 dự báo theo PA gián tiếp là 13,2%. trong vài năm tới có thể còn phải tiết giảm điện năng do thiếu công suất nguồn. 

-So sánh kết quả dự báo theo 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp:

 Kết quả dự báo nhu cầu điện đến năm 2015 theo phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp chênh lệch < 2% ở phương án phụ tải cơ sở. Điều đó kiểm chứng cho độ chính xác của phương pháp dự báo trực tiếp. Do vậy kết quả dự báo nhu cầu điện đến năm 2015 sẽ lấy theo kết quả của phương pháp trực tiếp và nhu cầu điện từ năm 2015 đến 2020 sẽ lấy theo kết quả của phương pháp gián tiếp. 

 Hình 1. So sánh kết quả  dự báo nhu cầu điện theo 2 phương pháp
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Hình 2. Tổng hợp kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai đến 2020

( Phương án chọn)
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 Bảng III.15. Kết quả dự báo nhu cầu giai đoạn 2010-2020 (PA chọn)
	Năm
	2009
	2010
	2015
	2020

	Điện Thương phẩm (GWh)
	5.293
	6.275,7
	11.719
	20.689

	Điện nhận (GWh)
	5.476
	6.473,2
	12.094
	21.123

	Pmax (MW)
	942
	1100
	1960
	3382


Tổng hợp kết quả dự báo nhu cầu giai đoạn 2010-2015-2020 (PA chọn)
	TT
	Hạng mục
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Tốc độ tăng trưởng b.quân/năm

	
	
	A (GWh)
	A%
	P(MW)
	A (GWh)
	A%
	P(MW)
	A (GWh)
	A%
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	1
	Công nghiệp, Xây dựng
	4.860,87 
	77,5
	1.560
	9.180,00
	78,3
	2.750
	16.242,00
	78,5
	16,3
	13,6
	12,1

	2
	Nông nghiệp, thủy lợi
	93,62 
	1,5
	62
	205,00
	1,7
	112
	377,00
	1,8
	35,8
	17,0
	13,0

	3
	Thương mại, Dịch vụ
	76,91 
	1,2
	60
	234,00
	2,0
	135
	537,00
	2,6
	23,0
	24,9
	18,1

	4
	Quản lý và TDDC
	1.119,10 
	17,8
	620
	1.865,00
	15,9
	1.010
	3.136,00
	15,2
	12,0
	10,8
	11,0

	5
	Các nhu cầu khác
	124,66 
	2,0
	67
	235,00
	2,0
	110
	397,00
	1,9
	14,0
	13,5
	11,1

	 
	Tổng thương phẩm
	6.275,16 
	 
	 
	11.719,00 
	 
	 
	20.689,00
	 
	15,7
	13,3
	12,0

	6
	Tổn thất
	200,75 
	3,1
	 
	     374,91 
	3,1
	 
	     661,88 
	3,1
	 
	 
	 

	 
	Tổng điện nhận
	6.475,91 
	 
	 
	  12.093,91 
	 
	 
	     21.351 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pmax toàn tỉnh
	1.100
	 
	1.960
	 
	 
	3.382
	 
	 
	 
	 
	 


IV. Nhận xét kết quả dự báo nhu cầu điện

+Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hàng năm của tỉnh Đồng Nai:

    Giai đoạn                     PA cơ sở                PA cao              Chênh lệch 2 PA
  2006 - 2010:
        15,7%/n
               15,7%/n 


  2011 - 2015:
        13,3%/n
               14,1%/n                   6,0%
  2016 - 2020:
        12,0%/n                12,8%/n                   6,7%
- Hệ số đàn hồi:

Dựa trên trên kết quả nhu cầu điện đã dự báo, hệ số đàn hồi tăng trưởng điện năng của từng ngành so với tốc độ tăng trưởng GDP như sau:
Bảng III.16.  Hệ số đàn hồi nhu cầu điện năng theo GDP giai đoạn 2010-2020

	Giai đoạn 
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Tốc độ tăng trưởng điện TP
	15,7%/n
	13,3%/n
	12,0%/n

	   Hệ số đàn hồi  điện TP
	1,189
	0,99
	0,89

	 Trong đó: Công nghiệp
	1,13
	      1,05
	0,86


 Theo kết quả dự báo nhu cầu điện giai đoạn đến 2020, hệ số đàn hồi tiêu thụ điện theo thu nhập giảm dần theo các năm: GĐ 2006-2010 hệ số đàn hồi là 1,07, giai đoạn 2011-2015 là 1,06 và giai đoạn 2016-2020 là 0,9. Hệ số đàn hồi giảm là do Đồng Nai là tỉnh công nghiệp với chủ trương đẩy mạnh áp dụng công nghệ ngày càng tiên tiến, các chương trình tiết kiệm điện năng và sử dụng các dạng năng lượng hợp lý, hiệu quả ở các xí nghiệp, các khu công nghiệp… nên cường độ tiêu thụ điện cũng giảm đi. Hệ số đàn hồi tiêu thụ điện của tỉnh giảm dần cũng phù hợp với xu thế giảm dần của đàn hồi giữa tiêu thụ điện của Toàn quốc so với thu nhập.

So sánh tiêu thụ điện tỉnh Đồng Nai với cả nước và các tỉnh lân cận như sau:

 + Năm 2010 điện năng thương phẩm tỉnh Đồng Nai đạt 6.275,16 triệu kWh. Bình quân điện thương phẩm cho một người dân tỉnh Đồng Nai đạt 2.500 kWh/người.năm gấp 2,38 lần bình quân chung toàn quốc (toàn quốc BQ 1010kWh/người.năm) và vươn lên dẫn đầu so với các tỉnh, thành trong cả nước.

+ Năm 2015, điện thương phẩm tỉnh Đồng Nai đạt 11.719 triệu kWh. Bình quân điện thương phẩm cho một người dân tỉnh Đồng Nai đạt 4367 kWh/người.năm gấp 2,34lần bình quân chung toàn quốc, đứng đầu so với các tỉnh, thành trong cả nước.

+ Năm 2020, điện thương phẩm tỉnh Đồng Nai đạt 20.689 triệu kWh. Bình quân điện thương phẩm cho một người dân tỉnh Đồng Nai đạt 7258 kWh/người.năm gấp 2,56 lần bình quân chung toàn quốc, đứng đầu so với các tỉnh, thành trong cả nước.

   Bảng III-17  So sánh các chỉ tiêu điện năng tiêu thụ bình quân / người.năm
	TT
	Danh mục
	( Kwh/người)

	
	
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
2
3
4
	Cả nước theo TSĐ-VII

TP.Hồ Chí Minh
TP.Hà Nội
 Đồng Nai
	870

1950

1217
2125
	1010
2110
1388

2500
	1860
3130
2200
4367
	2840
4290
3488
7258


Qua bảng so sánh trên ta thấy rằng, tốc độ tăng trưởng GDP, điện thương phẩm và điện thương phẩm bình quân đầu người của tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ luôn tăng cao, riêng Bình quân điện thương phẩm cho một người dân tỉnh Đồng Nai vượt trước tốc độ tăng trưởng của cả nước và các thành phố lớn, phù hợp với đặc trưng của tỉnh công nghiệp trọng điểm có tốc độ CNH&HĐH cao.

Với dự báo điện thương phẩm giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 13,3%/năm, giai đoạn 2016-2020 12,0%/năm hoàn toàn đáp ứng được tốc độ phát triển GDP tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 (13-14)%/năm và 2016-2020 (13,5 -14)%/năm .

V. Phân vùng phụ tải

- Căn cứ vào đặc điểm địa hình tự nhiên, phân vùng phát triển kinh tế hiện tại và dự kiến quy hoạch trong tương lai và căn cứ vào các hộ tiêu thụ điện xác định trên địa hình từng vùng.

- Căn cứ vào khả năng cấp điện của các trung tâm nguồn trạm  220, 110 kV hiện tại và phương thức vận hành lưới điện cũng như dự kiến xây dựng các nguồn trạm mới trong giai đoạn đến năm 2015 và 2020 .

Tỉnh Đồng Nai dự kiến được chia thành 4 vùng phụ tải (đồng thời là vùng kinh tế lớn).  

Vùng 1


Là vùng phía Tây Bắc của tỉnh bao gồm TP.Biên Hoà và 3 huyện Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu. Đây là vùng có thế mạnh phát triển Công nghiệp –Xây dựng, Thương mại - dịch vụ- du lịch và là vùng có tốc độ đô thị hoá cao. Hiện tại trên địa bàn vùng có nhiều KCN: Biên Hoà 1,2, Amata, Loteco, KCN.Hố Nai, Sông Mây, Thạch Phú, Bàu Xéo , ngoài ra còn có các KĐT. Thạch Phú, KĐT.Bắc Sơn, Dầu Giây…, giai đoạn 2011-2015 sẽ xuất hiện thêm các KCN: Agtex LB, Giang Điền, Dầu Giây, Gia Kiệm, KCN Lộ 25, Gia Tân 1+2, Xuân Thiện 1+2.

Hiện tại vùng phụ tải này được cung cấp điện từ 18 trạm 110 kV: Long Bình, Biên Hoà, Tân Mai, Tân Hoà, An Bình, Đồng Nai, Amata, Sông Mây, Hố Nai, Vicasa, Loteco,  Tam Phước, Tam An, Tân Hiệp, Quang Vinh, Thống Nhất, Bàu Xéo và Kiệm Tân. Các trạm 110kV trên được cấp điện trực tiếp từ các trạm 220kV Trị An 2x63MVA, Long Bình 2x250MVA.
Vùng 2

- Là vùng phía Tây Nam của tỉnh gồm 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Đây là vùng gắn liền với trục đường quốc lộ 51, tập trung nhiều phụ tải với yêu cầu công suất lớn như: KCN. Nhơn Trạch 1,2,3,5,6, Ông Kèo, Gò Dầu, Tam Phước, Long Thành và đặc biệt là khu đô thị mới Nhơn Trạch, trong tương lai đây là thành phố mới đối trọng với TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến có thêm các KCN: An Phước,  Long Đức, Lộc An + Bình Sơn và KCN công nghệ cao.

- Hiện tại vùng phụ tải II được cung cấp điện từ 7 trạm 110kV: Gò Dầu, Vedan, Long Thành, Nhơn Trạch 1, Yyosung, Dệt may. Các trạm 110kV này được cấp điện từ trạm 220kV Long Thành 2x250MVA và 2 đường dây 110kV từ NM.Điện Phú Mỹ. Tại khu vực này đã có NMNĐ Nhơn Trạch (3x150)MW.
Vùng 3

- Là vùng phía Đông Nam của tỉnh bao gồm TX.Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ. Vùng 3 có các khu công nghiệp, cơ sở công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, cơ khí sửa chữa. Đây là vùng gắn liền với trục đường quốc lộ 1A với TX.Long Khánh là hạt nhân phát triển vùng. Vùng 3 hiện có KCN Xuân Lộc, dự kiến sẽ xây dựng các khu công nghiệp như: Long Khánh1, 2, Suối Tre 1+2, Khu Công – Nông nghiệp Công nghệ cao..

- Hiện tại vùng phụ tải III được cung cấp điện từ trạm 110 kV Long Khánh và Xuân Trường. Các trạm 110kV này được cung cấp điện từ trạm 220kV Long Bình thông qua tuyến đường dây 110kV Long Bình - Long Khánh - Xuân Lộc.

Vùng 4

- Là vùng phía Đông - Bắc của tỉnh bao gồm 2 huyện Định Quán vàTân Phú. Vùng 4 có khu rừng cấm quốc gia Nam Cát Tiên, trong cơ cấu kinh tế của vùng, nông, lâm, ngư nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn, nơi đây đã hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn và dài ngày có quy mô diện tích khá lớn như cao su, cà phê, điều, mía, v.v. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu của tỉnh. Hiện tại có KCN La Ngà 1. Đây là vùng gắn liền với trục đường quốc lộ 20 với các khu công nghiệp dự kiến xây dựng trong tương lai như: Tân Phú, La Ngà 2.

- Hiện tại vùng phụ tải IV được cung cấp điện từ trạm 110 kV Định Quán, Tân Phú. Các trạm 110kV này được cung cấp điện từ trạm 220kV Trị An thông qua tuyến đường dây 110kV Trị An - Định Quán - Tân Phú.
Bảng III-18 - Kết quả phân vùng phụ tải điện tỉnh Đồng Nai ( PA chọn)
	TT
	Huyện Thị
	2010
	2015
	2020

	 
	Vùng 1
	680
	1107
	1774

	1
	TP.Biên Hòa
	500
	770
	1170

	2
	H.Vĩnh Cửu
	43
	95
	160

	3
	H.Trảng Bom
	115
	218
	340

	4
	H.Thống Nhất
	26
	59
	140

	 
	Vùng 2
	360
	677
	1224

	5
	H.Long Thành
	110
	233
	440

	6
	H.Nhơn Trạch
	255
	475
	810

	 
	Vùng 3
	80
	155
	296

	7
	TX.Long Khánh
	32
	65
	130

	8
	H.Xuân Lộc
	33
	69
	125

	9
	H.Cẩm Mỹ
	16
	28
	45

	 
	Vùng 4
	38
	79
	154

	10
	H.Định Quán
	24
	47
	90

	11
	H.Tân Phú
	14
	34
	70

	 
	Pmax (MW)
	1100
	1.960
	3.382
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Chương III - 14

